
UBND PHƯỜNG MƯỜNG THANH

    TRƯỜNG MN NAM THANH

                                                    KHỐI : MG BÉ

1

MG Bé 1

 TD: Bước lên xuống 

bục cao 30 cm                          

TCVĐ: Ai nhanh nhất

KPKH: Tìm hiểu về 

một số loại quả

(Quả cam…

Tạo hình : Vẽ một số 

loại quả

LQVH

Truyện: Nhổ củ cải

AN:                                         

VĐTN: Bầu và Bí

NH: Em yêu cây xanh

TC: Tiếng hát ở đâu

2

MG Bé 2

KPKH:  Trò chuyện 

về một số loại quả

( Quả chuối …)

 TD: Bước lên xuống 

bục cao 30 cm       

TCVĐ: Bắt bướm  

LQVH

Truyện: Nhổ củ cải

Tạo hình : Vẽ một số 

loại quả

AN:                                              

DH :Quả                                                

NH: Cây trúc xinh                                                          

TC: Đoán tên bạn hát

3

Bé 3

  TD: Bước lên xuống 

bục cao 30 cm                  

TCVĐ: Mát xa tình 

bạn

KPKH:  Tìm hiểu về 

một số loại quả

( Quả bưởi…)

Tạo hình : Vẽ một số 

loại quả

LQVH

Truyện: Nhổ củ cải

AN:                                         

VĐTN: Bầu và Bí

NH: Quả gì

TC: Bao nhiêu bạn hát

1

MG Bé B1

 TD: Đập bắt bóng với 

cô                              

TCVĐ: chuyền bóng 

bằng bụng

KPKH: Tìm hiểu sự 

lớn lên của rau bắp cải

LQVH

Thơ: Cây dây leo

LQVT

 Gộp nhóm có 4 đối 

tượng và đếm

Âm nhạc

VĐTN: Bắp cải xanh                          

NH: Hoa trong vườn                                  

TC: Vũ điệu hoá đá

2

MG Bé B2

KPKH: Tìm hiểu sự 

lớn lên của củ su hào

TD: Đập bắt bóng với 

cô Tc: Trời nắng trời 

mưa   

LQVT

 Gộp nhóm có 4 đối 

tượng và đếm

LQVH

Truyện: Chú đỗ con

Âm nhạc

VĐTN: Bắp cải xanh                          

NH: Vườn cây của ba                                                         

TC: Vũ điệu hóa đá
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Tuần 1 /03 ( Từ ngày 02/03 Đến ngày 06/03/2026) Nhánh : Một số loại quả

Tuần 2 /03 ( Từ ngày 09/03 Đến ngày 13/03/2026) Nhánh : Một số loại rau



3

MG Bé B3

 TD: Đập bắt bóng với 

cô                              

TCVĐ: Dung dăng 

dung dẻ

KPKH: Tìm hiểu sự 

lớn lên của rau bắp cải

LQVH

Thơ: Hồ sen

LQVT

 Gộp nhóm có 4 đối 

tượng và đếm

Âm nhạc

VĐTN: Bắp cải xanh                          

NH: Lý cây xanh                                                 

TC: Đoán tên bạn hát

1

MG Bé B1

 KPKH: Khám phá ô 

tô con (5E)

TD: Bật xa 20 - 25 cm 

- Ném trúng đích nằm 

ngang

LQVH

Truyện: Xe ca và xe 

lu

Tạo hình Dự án : Làm 

xe ô tô (PDF)

Âm nhạc

VĐTN: Đường em đi                        

NH: Em đi qua ngã tư đường 

phố                                      TC: 

Nghe tiết tấu tìm đồ vật    

2

MG Bé B2

TD: Bật xa 20 - 25 cm 

- Ném trúng đích nằm 

ngang

 KPKH: Khám phá ô 

tô con (5E)

Tạo hình Dự án : Làm 

xe ô tô (PDF)

LQVH

Truyện: Xe ca và xe lu

Âm nhạc

DH: Đường em đi                                        

NH: Cô dạy bài học giao thông                                                        

TC: Chiếc ô chuyển động                        

3

MG Bé B3

 KPKH: Khám phá ô 

tô con (5E)

TD: Bật xa 20 - 25 cm 

- Ném trúng đích nằm 

ngang

TCVĐ: Ô tô và chim 

sẻ

LQVH

Truyện: Xe ca và xe 

lu

Tạo hình Dự án : Làm 

xe ô tô (PDF)

Âm nhạc

Đường em đi                                         

NH: Đường và chân                                                    

TC: Tai ai tinh                    

1

MG Bé B1

 TD: Chạy 15 m liên 

tục theo hướng thẳng  

TCVĐ: Cáo và thỏ

KPKH :Trò chuyện 

một số quy định GT 

đường bộ tại địa 

phương

LQVH

Thơ: Xe chữa cháy

Tạo hình:  Tô màu tín 

hiệu đèn giao thông

Âm nhạc

VĐTN: Đi trên vỉa hè bên phải                     

NH: Đèn đỏ, đèn xanh                                    

TC: Ai đoán giỏi   

Tuần 3 /03 ( Từ ngày 16/03 Đến ngày 20/03/2026) Nhánh : Một số PTGT đường bộ ( STEAM: Khám phá xe ô tô

Tuần 4 /03 ( Từ ngày 23/03 Đến ngày 27/03/2026) Nhánh : MỘT SỐ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ( Tuần 1)  



2

MG Bé B2

KPKH :Tìm hiểu một 

số quy định GT đường 

bộ tại địa phương

 TD: Chạy 15 m liên 

tục theo hướng thẳng                  

TCVĐ: chuyền bóng 

qua chân

Tạo hình:  Tô màu tín 

hiệu đèn giao thông

LQVH

Thơ: Xe chữa cháy

Âm nhạc

NDTT dạy hát: Đi trên vỉa hè 

bên phải                               

NH: Bèo dạt mây trôi                                                        

TC: Ai đoán giỏi                     

3

MG Bé B3

 TD: Chạy 15 m liên 

tục theo hướng thẳng              

TCVĐ: Lộn cầu vồng

KPKH :Trò chuyện 

một số quy định GT 

đường bộ tại địa 

phương

LQVH

Thơ: Xe chữa cháy

Tạo hình:  Tô màu tín 

hiệu đèn giao thông

Âm nhạc

VĐTN: Đi trên vỉa hè bên phải                     

NH: Nhớ lời cô dặn                                                     

TC: Ai đoán giỏi

1

MG Bé B1

TD: Bò trong đường 

hẹp TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột

LQVT: Nhận biết 

nhóm có số lượng 5, 

đếm đến  5

Tạo hình : Vẽ các loại 

PTGT theo ý thích

LQVH

Thơ: Đèn giao thông

Âm nhạc

DH: Nhớ lời cô dặn                    

NH: An toàn giao thông                                 

TC: Tai ai tinh 

2

MG Bé B2

TD: Bò trong đường 

hẹp           TCVĐ: Thi 

xem ai nhanh

LQVH

Thơ: Đèn giao thông

LQVT: Nhận biết 

nhóm có số lượng 5, 

đếm đến  5

Tạo hình : Vẽ các loại 

PTGT theo ý thích

Âm nhạc

DH: Nhớ lời cô dặn                    

NH: Em đi chơi thuyền                                                    

TC: Vũ điệu hóa đá

3

MG Bé B3

TD: Bò trong đường 

hẹp TCVĐ: Cáo ơi 

ngủ à

LQVT: Nhận biết 

nhóm có số lượng 5, 

đếm đến  5

Tạo hình : Vẽ các loại 

PTGT theo ý thích

LQVH

Thơ: Đèn giao thông

Âm nhạc

DH: Nhớ lời cô dặn                    

NH: Em đi qua ngã tư đường 

phố                                                      

TC: Đoán tên bạn hát

Phó hiệu Trưởng

Đào Thị Lý

Tuần 5 /03 ( Từ ngày 30/03 Đến ngày 03/04/2026) Nhánh : MỘT SỐ QUY ĐỊNH GIAO THÔNG ( tuần 2 ) 


